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	BỘ CÔNG THƯƠNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:            /BC-BCT
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2025


BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 


Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, Bộ Công Thương đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế 

Những năm gần đây, thương mại toàn cầu tiếp tục phát triển với tốc chậm lại khi tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, mạnh, phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột chính trị và quân sự tiếp tục diễn biến phức tạp và lan rộng như xung đột Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông, Israel - Iran, Israel và lực lượng Hezbollah, Pakistan - Ấn Độ, căng thẳng tại Biển Đỏ. Cùng với đó là xu hướng bảo hộ thương mại diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế giới chứng kiến sự bùng nổ của các chính sách bảo hộ thương mại, xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, tuy nhiên, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế. Do đó, xuất nhập khẩu của Việt Nam đang và dự kiến sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ các thay đổi chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn.

Trong bối cảnh đó, thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, yêu cầu công tác xây dựng và thi hành pháp luật phải được đổi mới căn bản, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp trong bối cảnh mới, phù hợp với cam kết quốc tế.

Ngày 30 tháng 4 năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt của các cơ quan sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tháo gỡ vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, mở đường cho kiến tạo phát triển, huy động mọi người dân và doanh nghiệp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội để đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp. Năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Trên tinh thần thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 66/NQ-TW, một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặt nền móng cho công tác quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương là hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý ngoại thương để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các cam kết quốc tế, phù hợp với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và đảm bảo lợi ích của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; tháo gỡ những điểm «nghẽn» trong quy định pháp luật ngoại thương, duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển bền vững.

Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (sau đây gọi là Nghị định 69). Nghị định 69 được đánh giá là văn bản pháp lý xương sống, quy định chi tiết về các biện pháp quản lý ngoại thương tại Luật Quản lý ngoại thương, đảm bảo cán cân thương mại, kiểm soát nhập siêu, bảo vệ sản xuất, người tiêu dùng, tạo hành lang pháp lý hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Tuy nhiên, qua 07 năm thi hành, với những thay đổi của tình hình thực tiễn, cũng như của hệ thống pháp luật chuyên ngành trong thời gian qua, một số quy định hiện hành tại Nghị định số 69 đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập, cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết 

Ngày 21 tháng 11 năm 2024, Bộ Công Thương đã gửi công văn số 9492/BCT-XNK đề nghị các Bộ, ngành; Sở Công Thương các tỉnh, Thành phố; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Ngày 11 tháng 3 năm 2025, Bộ Công Thương đã gửi công văn số 199/XNK-THCS đôn đốc các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế đồng thời gửi công văn số 200/XNK-THCS đôn đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc trả lời công văn số 9492/BCT-XNK nêu trên. 

Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ Công Thương đã nhận được ý kiến của 11 Bộ, ngành (gồm các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ); và 31 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Nghị định

1.1. Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

Sau khi Nghị định số 69 được ban hành, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định này.

1.2. Công tác phối hợp giữa các Bộ ngành, cơ quan địa phương trong triển khai các biện pháp quản lý ngoại thương tại Nghị định 69

Nghị định 69 quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong điều hành, quản lý, cấp phép liên quan đến các biện pháp quản lý ngoại thương và giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương. Thực tiễn triển khai cho thấy các Bộ, ngành, địa phương đã phối hợp trong triển khai thực hiện các trách nhiệm được giao.

Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp trong công tác cấp các loại giấy phép; công tác quản lý, giám sát hoạt động liên quan đến loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhập, quá cảnh; tổ chức điều tiết hợp lý phương tiện ra vào cửa khẩu; công tác kiểm tra phương tiện tại khu vực cửa khẩu; công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn tải trọng đối với phương tiện hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất; tăng cường nắm tình hình địa bàn, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; đặc biệt là công tác phòng chống thẩm lậu các mặt hàng tái xuất vào thị trường nội địa.

1.3. 
Công tác triển khai, tuyên truyền phổ biến

Sau khi Nghị định 69 được ban hành, Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ, ngành, địa phương đề nghị triển khai thực thi; đã tổ chức Hội nghị phổ biến triển khai Nghị định 69 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định. 

Hàng năm, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan tổ chức hội nghị, tọa đàm nhằm theo dõi tình hình và nắm bắt các phản ánh, kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, để kịp thời có phương án xử lý hoặc kiến nghị cơ quan hữu quan xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và phát sinh từ quy định tại Nghị định 69 nói riêng.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng tổ chức đoàn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật của các doanh nghiệp định kỳ hàng năm theo từng loại hình, biện pháp quản lý ngoại thương (như các đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, quá cảnh, hạn ngạch thuế quan, tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác, tạm xuất tái nhập, nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng...)

2. Kết quả thi hành
a) Ưu điểm

Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá, về cơ bản, hệ thống chính sách và các văn bản pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu, trong đó có Nghị định số 69/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo hướng tự do hóa và tương thích với chuẩn mực quốc tế, phát huy tốt vai trò là văn bản quy phạm pháp luật nền tảng điều chỉnh các hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và là căn cứ pháp lý để các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành trong thực tiễn, góp phần thể chế hóa quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân, các biện pháp quản lý của nhà nước đối với các phương thức mua bán hàng hóa quốc tế để bảo đảm cán cân thương mại, kiểm soát nhập siêu, bảo vệ sản xuất, người tiêu dùng trong nước.
Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng đơn giản, thuận lợi cho doanh nghiệp. Hầu hết hàng hoá xuất nhập khẩu chỉ phải làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu, công tác hải quan ngày càng hoàn thiện theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác khai báo hải quan.

b) Bất cập, hạn chế

Sau khi phân tích, tiếp thu ý kiến từ các Bộ ngành, địa phương, Bộ Công Thương ghi nhận những quy định bất cập, hạn chế tại Nghị định 69. Cụ thể như sau:

(i) Về hướng dẫn thực thi Nghị định 

Một số Bộ ngành đã ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc thẩm quyền quản lý, căn cứ theo Nghị định số 187/2018/NĐ-CP (hiện nay đã bị thay thế bởi Nghị định số 69/2018/NĐ-CP) nhưng vẫn còn áp dụng trên thực tế. Việc này không phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

(ii) Về các danh mục hàng hóa 
- Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I Nghị định số 69 chưa bao gồm toàn bộ các mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hiện hành dẫn đến không đảm bảo tính đồng bộ về mặt chính sách, gây khó khăn cho doanh nghiệp, cơ quan thực thi khi cần theo dõi, xác định hàng hóa thuộc diện cấm.

Thực tế, ngoài Luật Quản lý ngoại thương, pháp luật chuyên ngành khác cũng có những quy định về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Theo đó, nhiều hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu nằm trong quy định tại Luật chuyên ngành hoặc Nghị định hướng dẫn Luật chuyên ngành. Danh mục tại Phụ lục I Nghị định số 69 không thể bao gồm toàn bộ các mặt hàng cấm.

Chính vì vậy, tại khoản 1 Điều 5 đã quy định “hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 Nghị định này”.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính đồng bộ về mặt chính sách, cũng để tạo thuận lợi cho cơ quan thực thi cũng như doanh nghiệp, cần nghiên cứu xây dựng theo hướng hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu phải thuộc các nhóm hàng hóa đã được quy định tại Phụ lục I Nghị định số 69. Trường hợp Luật chuyên ngành có quy định về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thì phải rà soát điều chỉnh quy định tại Phụ lục I Nghị định.

- Quá trình thực thi phát sinh một số vướng mắc liên quan đến hàng hóa là phương tiện vận tải thuộc Danh mục hàng cấm, chẳng hạn như một số xe máy chuyên dùng tay lái bên phải sử dụng chủ yếu tại các công trường, hầm mỏ… với vận tốc thấp; các xe chuyên dụng bố trí tay lái ở bên phải để thuận tiện cho thao tác trong khai thác, sử dụng (ví dụ như xe quét đường),… Theo đó, cần rà soát lại danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và mục tiêu quản lý.

Bên cạnh đó, Nghị định 69 chưa quy định cách xác định năm nhập khẩu (là thời điểm người nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan hay thời điểm hàng về đến cảng) gây khó khăn khi xác định phương tiện vận tải đã qua sử dụng trên 5 năm tính từ năm nhập khẩu thuộc diện cấm nhập khẩu hay không.
- Đối với Danh mục hàng hóa thuộc diện cấp Giấy phép, quản lý theo điều kiện tại Nghị định số 69  không bao gồm hết các trường hợp, chưa đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành và chưa mang tính hệ thống tương tự như Luật Đầu tư, gây khó khăn trong quá trình tra cứu, thực thi của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan. Ngoài ra, tên, mô tả một số loại hàng hóa nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ ngành có sự không thống nhất giữa Nghị định số 69 và văn bản chuyên ngành.

Do vậy, tương tự như Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, cần có sự phối hợp của các Bộ, ngành để rà soát, bổ sung danh mục vào Phụ lục III Nghị định (bao gồm cập nhật Danh mục hàng hóa và phương thức quản lý), đồng thời cần có cơ chế rà soát định kỳ để cập nhật Phụ lục.
- Nghị định số 69 được ban hành hơn 6 năm tuy nhiên một số Bộ, ngành vẫn chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo phân công tại Nghị định để quy định Danh mục hàng hóa quản lý theo giấy phép thuộc thẩm quyền quản lý hoặc, đã ban hành tuy nhiên chưa cập nhật mã HS trên cơ sở Danh mục hài hòa thuế quan ASEAN (AHTN) phiên bản 2022 đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08/3/2022 của Chính phủ và Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính quy định Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
(iii) Về các thủ tục hành chính tại Nghị định

- Điều 10 Nghị định 69 quy định Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định cho phép nhập khẩu hàng hóa cấm nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa cấm xuất khẩu trong một số mục đích như đặc dụng, y tế, an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học… Tuy nhiên, tại Nghị định 69 chưa quy định trình tự, thủ tục công khai, minh bạch cho thủ tục hành chính này, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện. 

· Tương tự, đối với việc xem xét cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thủ tục được quy định tại Điều 9 Nghị định. Tuy nhiên, quy định tại Điều 9 chỉ là nguyên tắc chung, chưa đảm bảo tuân thủ nguyên tắc quy định thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Do đó, cần bổ sung quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự cấp phép hàng hóa thuộc diện tạm ngừng theo phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã đề xuất theo Nghị quyết 68 (bỏ yêu cầu về các giấy tờ tài liệu liên quan theo quy định pháp luật (vì thực tế pháp luật quản lý ngoại thương không quy định về các giấy tờ liên quan khác), tại văn bản đề nghị sẽ yêu cầu doanh nghiệp khai báo mã số thuế và số giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh để cơ quan cấp phép tra cứu thay vì yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản sao các chứng từ này).

- Đối với một số loại Giấy phép quy định tại Nghị định như Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu,… chưa có quy định cụ thể về thời hạn hiệu lực của Giấy phép.
- Đối với một số thủ tục hành chính chưa quy định cụ thể về thời gian trả lời góp ý của các cơ quan có liên quan khi được xin ý kiến, dẫn đến kéo dài thời gian cấp phép, không đáp ứng yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính.

- Cần rà soát lại quy trình, thủ tục để đảm bảo mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, chẳng hạn như bỏ các yêu cầu về các giấy tờ mà cơ quan nhà nước có thể tự tra cứu được (như giấy phép kinh doanh); đồng thời thống nhất lại các quy định về thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
- Một số thủ tục hành chính quy định tại Nghị định thuộc các phương án phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, do vậy cần có sự điều chỉnh, sửa đổi phù hợp.

(iv) Biện pháp Chứng nhận lưu hành tự do
- Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS quy định tại Phụ lục V của Nghị định 69 chưa thống nhất với các Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, do đó dẫn đến vướng mắc trong việc xác định hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý cấp CFS giữa các Bộ, ngành. 

- Phụ lục V Nghị định 69 không quy định chi tiết từng mặt hàng cụ thể mà quy định theo nhóm hàng, do vậy có nhiều mặt hàng khó xác định thuộc thẩm quyền cấp CFS của Bộ, ngành nào dẫn đến khó khăn cho thương nhân trong việc xác định cơ quan gửi hồ sơ cũng như cán bộ cấp CFS của các Bộ, ngành trong việc xác định thẩm quyền cấp CFS.

- Một số doanh nghiệp phản ánh khó khăn do mỗi nước duy trì mẫu CFS khác nhau, đôi khi không có đầy đủ thông tin như yêu cầu về thông tin tối thiểu phải có trên CFS tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 69.

(v) Kinh doanh tạm nhập, tái xuất và chuyển khẩu

- Vướng mắc trong thực thi quy định về cấp phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu đối với trường hợp hàng hóa thuộc diện không đủ điều kiện về chủng loại, tiêu chuẩn xuất khẩu theo pháp luật chuyên ngành do chưa thống nhất trong cách hiểu, cách áp dụng quy định pháp luật giữa danh mục hàng hóa cấm xuất nhập khẩu và danh mục hàng hóa không được phép xuất nhập khẩu.

- Nghị định 69 chưa quy định về chế tài xử lý đối với vi phạm liên quan đến báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

- Nghị định 69 chưa quy định cụ thể về cơ quan, đơn vị chủ trì quản lý tiêu hủy hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất của doanh nghiệp bị quá thời hạn lưu trữ hoặc hư hòng, ảnh hưởng đến môi trường.

- Vướng mắc khi doanh nghiệp phải xin 02 giấy phép tại Bộ Công Thương và Bộ chuyên ngành khi tạm nhập, tái xuất một số mặt hàng do chưa có sự thống nhất, đồng bộ giữa quy định tại Nghị định 69 và pháp luật chuyên ngành (ví dụ mặt hàng phân bón; động, thực vật thuộc Phụ lục CITES).

- Quy định về cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tại khoản 2, 3 Điều 16 Nghị định 69 không còn phù hợp với quy định hiện hành.

- Quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 69 chưa có quy định đối với lối thông quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính như quy định tại Nghị định số 34/2023/NĐ-CP của Chính phủ. 

(vi) Tạm xuất, tái nhập và các hình thức tạm nhập, tái xuất khác

- Nghị định 69 chưa quy định về thời gian sử dụng, lý do đúng bản chất của hàng hóa tạm nhập, tái xuất dẫn đến rủi ro doanh nghiệp lợi dụng loại hình tạm nhập, tái xuất nhằm mục đích thuê, mượn, thường xuyên gia hạn thời hạn tạm xuất, tái nhập nhiều lần với thời gian dài để sử dụng ở Việt Nam mà không phải chịu nghĩa vụ về thuế.

- Quy định tại Nghị định 69 chỉ cho phép tạm nhập, tái xuất hàng hóa để bảo hành theo yêu cầu của đối tác nước ngoài, sau đó xuất trả lại đối tác nước ngoài, nếu hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Dẫn đến vướng mắc một số doanh nghiệp không thể thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo dưỡng hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trước đó theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài, làm giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này.
- Quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định 69 chưa bao quát hết các trường hợp tạm xuất tái nhập thiết bị vũ khí, vì thực tế, ngoài mục đích sửa chữa, Bộ Quốc phòng còn tạm xuất, tái nhập các mặt hàng trên nhằm mục đích khác như tham gia hội thao quốc phòng, tập trận, nhiệm vụ giữ gìn hòa bình…

(vii) Gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài

- Quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định 69 về tiêu hủy phế liệu, phế phẩm, phế thải từ hoạt động gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài không phù hợp với quy định pháp luật hải quan, môi trường dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý khi tổ chức thực hiện.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

a) Khó khăn, vướng mắc

- Để thực hiện thẩm quyền và trách nhiệm quản lý được giao tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, các Bộ, ngành đã ban hành nhiều quy định riêng về xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi quản lý. Việc ban hành ngày càng nhiều các văn bản pháp luật chuyên ngành giúp đáp ứng yêu cầu quản lý nhưng có thể gây khó khăn cho việc thực thi của doanh nghiệp và cơ quan hải quan khi số lượng văn bản điều chỉnh lớn và do nhiều Bộ, ngành khác nhau ban hành. Danh mục hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, cấp Giấy phép, quản lý theo điều kiện tại Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương không bao gồm hết các trường hợp, chưa đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành và chưa mang tính hệ thống tương tự như Luật Đầu tư, gây khó khăn trong quá trình tra cứu, thực thi của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan. Ngoài ra, tên, mô tả một số loại hàng hóa nhập khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ ngành có sự không thống nhất giữa Nghị định số 69 và văn bản chuyên ngành.

- Việc sửa đổi các văn bản liên quan sẽ có tác động đến khung khổ pháp lý điều hành hoạt động xuất nhập khẩu và đòi hỏi những chỉnh sửa liên tục để phù hợp. Chẳng hạn, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,… đặt ra những nguyên tắc chung về cấp có thẩm quyền quy định điều kiện đầu tư kinh doanh, ban hành thủ tục hành chính,... mà theo đó, hệ thống pháp luật về mua bán hàng hóa quốc tế cũng cần phải có những điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

b) Nguyên nhân 

- Tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường, các quan hệ kinh tế, xã hội chuyển biến nhanh, phát sinh nhiều vấn đề mới, khó dự báo, chưa có tiền lệ.

- Một số giải pháp đổi mới trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật chưa phát huy đầy đủ hiệu quả, như việc đánh giá tác động chính sách, sự tham gia tích cực và hiệu quả của các tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học vào quá trình xây dựng pháp luật.

- Công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật giữa các Bộ, ngành trong nhiều trường hợp vẫn chưa thực sự hiệu quả, dẫn đến việc kéo dài thời gian xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước. Công tác lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành, kéo theo công tác theo dõi tình hình thi hành các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật cũng bị ảnh hưởng.
- Để đảm bảo sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, văn bản pháp quy liên quan đến chính sách quản lý xuất khẩu của các Bộ, ngành thường xuyên bổ sung, sửa đổi. Tuy nhiên, một số trường hợp, văn bản mới nhưng chưa được phổ biến rộng rãi trước khi có hiệu lực. Trong khi đó, việc tham vấn doanh nghiệp chưa được chú trọng đúng mức trong việc xây dựng các văn bản pháp quy này. Kết quả là doanh nghiệp và kể cả các cơ quan quản lý chưa có được sự chủ động cần thiết.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Thứ nhất, trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thực thi pháp luật thời gian qua, có thể thấy thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế trên thế giới đã có nhiều thay đổi, biến động, dẫn đến một số quy định, biện pháp quản lý tại Nghị định số 69 đã không còn phù hợp, tạo nên những điểm «nghẽn» ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, do đó cần chỉnh sửa để đảm bảo tuân thủ tuy định tại Luật Quản lý ngoại thương cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động xuất khẩu trong bối cảnh mới. Đồng thời, đảm bảo thực hiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thứ hai, nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về đẩy mạnh việc đề xuất phân cấp phân quyền theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 155-KL/TW ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị và Ban Bí Thư về tình hình triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và chỉ đạo của Tổng Bí Thư Tô Lâm về quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; các Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 19/4/2025 của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Kế hoạch số 447/KH-CP ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ về xây dựng các Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 146/2025/NĐ-CP quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, theo đó, phân quyền, phân cấp nhiều nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ; nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ cho các địa phương.

Theo đó, nhiều nội dung được phân cấp, phân quyền quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP sẽ không còn phù hợp với thực tiễn triển khai và điều này sẽ gây khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, cần kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Thứ ba, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025, Luật Tổ chức Chính phủ 2025, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa 2024, Luật Phòng không nhân dân 2024... đã đặt ra nguyên tắc chung về thẩm quyền quản lý và biện pháp quản lý đối với một số mặt hàng, quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, ban hành thủ tục hành chính... theo đó, hệ thống pháp luật về quản lý ngoại thương cần phải có điều chỉnh để đảm bảo sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật hiện hành.

Thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCĐ ngày 13 tháng 11 năm 2024 tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương); Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24 tháng 11 năm 2024, Thông báo kết luận số 134/TB-BCĐTKNQ18 ngày 03 tháng 12 năm 2024 về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Kế hoạch số 141/KH-BCCĐTKNQ18 ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Ban chỉ đạo của Chính phủ định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ,  Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Do đó, có sự thay đổi lớn về thẩm quyền và tên gọi của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Theo đó, cần sửa đổi bổ sung quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP để phù hợp với tên gọi, thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của các Bộ.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Với yêu cầu thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới và những thay đổi của tình hình thực tiễn, cũng như của hệ thống pháp luật chuyên ngành trong suốt 07 năm qua, một số quy định tại Nghị định số 69 cần được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện để đảm bảo phù hợp về mặt pháp lý cũng như thực tiễn quản lý. Việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 69 là hết sức cần thiết để thực hiện đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các Luật được Quốc hội ban hành, giải quyết các vấn đề cụ thể để xử lý các điểm nghẽn có nguyên nhân từ pháp luật, góp phần tạo hoàn thiện pháp luật về quản lý ngoại thương, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương kiến nghị ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý  ngoại thương với một số nội dung chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành một số nội dung quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, bao gồm: hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu, các hoạt động ủy thác, nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu; đại lý mua, bán, gia công; quá cảnh hàng hóa với nước ngoài nhằm:

(i) Thực hiện phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực như kinh doanh tạm nhập, tái xuất; gia công hàng hóa, cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do,… theo Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
(ii) Rà soát lại quy trình, thủ tục hành chính để đảm bảo mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, thống nhất lại các quy định về thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; bổ sung một số quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ như đề nghị cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm, tạm ngừng xuất nhập khẩu để đảm bảo thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện của doanh nghiệp, các Bộ ngành.
(iii) Sửa đổi một số quy định để giải quyết vướng mắc phát sinh trên thực tế như quy định về các thông tin tối thiểu phải có trên CFS xuất khẩu; các quy định về tạm nhập tái xuất theo hình thức khác, tạm xuất tái nhập để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực thi của cơ quan hải quan và doanh nghiệp, tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến bảo hành, sửa chữa của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu; quy định về kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa,…

(iv) Sửa đổi các quy định để đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và tránh chồng chéo về quy định và về việc cấp giấy phép như sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc điều chỉnh của Luật Phòng không nhân dân, quy định về tiêu hủy nguyên liệu gia công đảm bảo phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật về hải quan, quy định về cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa,…

2. Quy định trách nhiệm, phạm vi, thẩm quyền quản lý, cơ chế điều hành, phối hợp của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan) trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế  phù hợp với quy định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.

Dự thảo Nghị định cụ thể hóa các phương án phân quyền, phân cấp đã quy định cụ thể tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Việc quy định phân quyền, phân cấp này phù hợp với các nguyên tắc quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật chuyên ngành về thương mại, quản lý ngoại thương, cụ thể bao gồm:


- Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Luật Thương mại năm 2005, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương cho Bộ trưởng Bộ Công Thương và các Bộ trưởng các Bộ quản lý chuyên ngành gồm: Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét, cho phép thực hiện các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, tham dự triển lãm đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu cho các Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện. 

- Phân cấp một số hoạt động cấp Giấy phép theo lô hàng hiện thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện như cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu, quá cảnh, cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do. Việc phân cấp này tạo điều kiện tiết giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân do có thể xin cấp phép ngay tại địa bàn hoạt động. Đồng thời, các địa phương có các Sở, ngành, cơ quan chức năng thuộc các lĩnh vực sẵn có trên địa bàn có khả năng giám sát, kiểm tra trực tiếp các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân tại địa phương. 

3. Rà soát, sửa đổi bổ sung Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép, điều kiện; xác lập các nguyên tắc quản lý, phạm vi quản lý đối với các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu hàng hóa và cơ chế quản lý tại các văn bản pháp luật khác có liên quan; đồng thời chuẩn hóa các Danh mục hàng hóa theo AHTN 2022.

4. Bổ sung quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu theo dự án đầu tư sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các hoạt động liên quan đến dự án đầu tư, sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu máy móc để tạo tài sản cố định, nhập khẩu nguyên liệu để thực hiện dự án đầu tư, sản xuất; gia công, thanh lý, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất tái nhập, xuất nhập khẩu tại chỗ hàng hóa phù hợp với mục tiêu đầu tư theo dự án đầu tư đã được cấp phép của doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 04/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại.

Thông tư 04 được ban hành trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. Hiện nay, các các văn bản là căn cứ ban hành Thông tư đều đã hết hiệu lực. Đồng thời, đến thời điểm hiện nay, pháp luật về đầu tư và quản lý ngoại thương đã có nhiều thay đổi, do vậy, việc công bố hết hiệu lực Thông tư số 04/2007/TT-BTM là cần thiết. Tuy nhiên, cần nghiên cứu bổ sung các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng hóa phục vụ dự án đầu tư sản xuất của doanh nghiệp FDI vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 69, trên tinh thần kế thừa các quy định sẵn có tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM để đảm bảo hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến đầu tư của doanh nghiệp FDI (không thuộc phạm vi quyền kinh doanh xuất nhập khẩu đã được hướng dẫn tại Nghị định 09) được thực hiện thông suốt, tránh gián đoạn do thiếu cơ sở pháp lý. 
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Bộ Công Thương gửi kèm theo Báo cáo này Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định./.
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	BỘ TRƯỞNG 

Nguyễn Hồng Diên


PHỤ LỤC
(kèm theo Báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định

	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới:

- Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và việc cơ cấu lại không gian phát triển mới ở từng địa bàn. 

	Dự thảo Nghị định cụ thể hóa các phương án phân quyền, phân cấp đã quy định cụ thể tại Nghị định số 146/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Việc quy định phân quyền, phân cấp này phù hợp với các nguyên tắc quy định về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật chuyên ngành về thương mại, quản lý ngoại thương
	Đã thể chế đầy đủ, theo đó, tại Dự thảo Nghị định đã:
- Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Luật Thương mại năm 2005, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương cho Bộ trưởng Bộ Công Thương và các Bộ trưởng các Bộ quản lý chuyên ngành gồm: Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét, cho phép thực hiện các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, tham dự triển lãm đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu cho các Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện. 

- Phân cấp một số hoạt động cấp Giấy phép theo lô hàng hiện thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện như cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu, quá cảnh, cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do. Việc phân cấp này tạo điều kiện tiết giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho thương nhân do có thể xin cấp phép ngay tại địa bàn hoạt động. Đồng thời, các địa phương có các Sở, ngành, cơ quan chức năng thuộc các lĩnh vực sẵn có trên địa bàn có khả năng giám sát, kiểm tra trực tiếp các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân tại địa phương. 
	

	Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm. Quyền kinh doanh chỉ có thể bị hạn chế vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, môi trường và sức khoẻ của cộng đồng và phải được quy định trong luật.

- Tạo mọi thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính; phân công, phân cấp, phân nhiệm rõ ràng giữa các cấp, ngành của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính. 
	Nhóm chính sách 1: Sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành một số nội dung quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, bao gồm: hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu, các hoạt động ủy thác, nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu; đại lý mua, bán, gia công; quá cảnh hàng hóa với nước ngoài nhằm giải quyết vướng mắc phát sinh trên thực tế.
 
	Đã thể chế hóa tại Nghị định, theo đó, 

(i) Nghị định có nhiều quy định sửa đổi quy định hiện hành để:

- giải quyết vướng mắc phát sinh trên thực tế như quy định về các thông tin tối thiểu phải có trên CFS xuất khẩu; các quy định về tạm nhập tái xuất theo hình thức khác, tạm xuất tái nhập để đảm bảo thống nhất trong quá trình thực thi của cơ quan hải quan và doanh nghiệp

- tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến bảo hành, sửa chữa của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu; quy định về kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa,…

- Sửa đổi các quy định để đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và tránh chồng chéo về quy định và về việc cấp giấy phép như sửa đổi quy định về cấp phép nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc điều chỉnh của Luật Phòng không nhân dân, quy định về tiêu hủy nguyên liệu gia công đảm bảo phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật về hải quan, quy định về cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa,…; 

(ii) bổ sung một số quy định còn thiếu hoặc chưa rõ ràng để tạo thuận lợi cho thực thi như:

- Bổ sung nội dung liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu theo dự án đầu tư sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

- Bổ sung trình tự, thủ tục đối với một số thủ tục hành chính còn thiếu

- Làm rõ trường hợp thương nhân phải tái nhập khẩu hàng hóa do thương nhân đã xuất khẩu nhưng bị trả lại, hoặc không bán được tại thị trường nước ngoài, thì không bị áp dụng các biện pháp quản lý ngoại thương

(iii) Sửa đổi quy định về kinh doanh chuyển khẩu theo hướng không hạn chế các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam để tháo gỡ khó khăn mà các Tập đoàn lớn, có vốn đầu tư nước ngoài gặp phải trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư tại nước ngoài.
	

	Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

- Chuyển từ nền hành chính công vụ, quản lý là chủ yếu sang phục vụ và kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; hiện đại hoá quản trị công, quản trị dựa trên dữ liệu. Thực hiện chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Chuyển việc quản lý điều kiện kinh doanh từ cấp phép, chứng nhận sang thực hiện công bố điều kiện kinh doanh và hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế. 
	Nhóm chính sách 1: Sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực như kinh doanh tạm nhập, tái xuất; gia công hàng hóa,…
	Đã thể chế.
Dự thảo Nghị định đã sửa đổi các quy định liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc diện cắt giảm, đơn giản hóa theo Quyết định số 1643/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, gồm:
- Cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với các thủ tục Cấp giấy phép tạm nhập, tái xuất theo hình thức khác; cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập; cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu; cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

- Bãi bỏ thành phần hồ sơ chứng minh kho bãi có nguồn điện khi đăng ký cấp Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh.

- Phân cấp thủ tục hành chính cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ từ thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Công Thương, theo đó, giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính từ 22 ngày xuống còn 17 ngày làm việc (bao gồm thời gian xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).

- Bãi bỏ thành phần hồ sơ “Công thư đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của nước đề nghị cho hàng hóa quá cảnh gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương” tại thủ tục hành chính Cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật.

- Giảm thời gian xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do từ 03 ngày làm việc xuống 02 ngày làm việc.

Do yêu cầu quản lý, một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Nghị định như kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng đã qua sử dụng vẫn thực hiện theo hướng cấp Giấy phép điều kiện, chưa chuyển hẳn sang hình thức công bố điều kiện và thực hiện hậu kiểm. Mặc dù vậy, các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này đã được cắt giảm nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định

	STT
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ (Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	1
	Nhóm chính sách 1: Sửa đổi, bổ sung các quy định chi tiết và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành một số nội dung quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, bao gồm: hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu, các hoạt động ủy thác, nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu; đại lý mua, bán, gia công; quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

	1.1
	 Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
 Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam chỉ được thực hiện trong phạm vi quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của Chính phủ; (ii) thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được mua hàng hóa của thương nhân sản xuất trong nước và chỉ định giao hàng cho thương nhân khác tại Việt Nam để làm nguyên liệu phục vụ gia công hàng hóa cho chính thương nhân nước ngoài đó hoặc làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 
	- Luật Quản lý ngoại thương quy định: Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Nghị định 90/2007/NĐ-CP quy định:

 1. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được quyền:

a) Thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các loại hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo lộ trình cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam. 

b) Thực hiện mua hàng hoá để xuất khẩu và bán hàng hoá nhập khẩu với thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh các loại hàng hoá đó theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
	Nội dung quy định tại dự thảo Nghị định là thống nhất với quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 90/2007/NĐ-CP.
	

	1.2
	Quy định về giấy chứng nhận lưu hành tự do

Khoản 1 Điều 10 quy định:

1. Căn cứ yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ, các bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ ban hành văn bản quy định hàng hóa nhập khẩu phải nộp CFS thuộc thẩm quyền quản lý, công bố chi tiết Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp CFS kèm theo mã HS hàng hoá.
	Luật Quản lý ngoại thương quy định: Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa phải áp dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do; quy định thẩm quyền và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do
	Dự thảo Nghị định đã sửa đổi so với dự thảo cũ, theo đó, đảm bảo sự phù hợp về thẩm quyền theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương
	

	1.3
	Quy định về tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu

Điều 13. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

1. Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh theo các quy định sau:

a) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện, thương nhân phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Mục 2 Chương này.
b) Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này, hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa không thuộc danh mục được phép xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan; hàng hóa thuộc diện quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (trừ trường hợp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tự động), thương nhân phải được cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép quy định tại Điều 20 Nghị định này.

c) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản  này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan.

Điều 15. Các hình thức tạm nhập, tái xuất khác

1. Trừ trường hợp hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa không thuộc danh mục được phép xuất khẩu, nhập khẩu; thương nhân được tạm nhập hàng hóa vào Việt Nam để phục vụ mục đích thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam theo các quy định sau:

a) Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này, đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan; hàng hóa thuộc diện quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tự động, thương nhân phải được cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất. Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép quy định tại Điều 20 Nghị định này.

Riêng đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, cơ quan cấp phép cấp Giấy phép tạm nhập, tái xuất trên cơ sở văn bản chấp thuận của bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý hàng hóa đó.

b) Hàng hóa quy định tại điểm a khoản 1 Điều này khi sử dụng tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý.

c) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm nhập, tái xuất.
Điều 17. Tạm xuất, tái nhập

1. Thương nhân được tạm xuất, tái nhập hàng hóa để sản xuất, thi công, cho thuê, cho mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác theo các quy định sau:

a) Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này, đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa không thuộc danh mục được phép xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan; hàng hóa thuộc diện quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ Giấy phép xuất khẩu tự động, Giấy phép nhập khẩu tự động, thương nhân phải được cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép quy định tại Điều 20 Nghị định này.

b) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, thương nhân thực hiện thủ tục tạm xuất, tái nhập tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép tạm xuất, tái nhập.

Điều 18. Kinh doanh chuyển khẩu 

1. Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa theo quy định sau:

a) Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này, đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa không thuộc danh mục được phép xuất khẩu, nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan; hàng hóa thuộc diện quản lý theo giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu tự động, Giấy phép nhập khẩu tự động, thương nhân phải được cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. Trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu.

b) Trường hợp hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, thương nhân không phải có Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. 

Điều 35. Quy định chung về quá cảnh hàng hóa

1. Quá cảnh hàng hóa

a) Đối với hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xem xét, quyết định việc cho phép quá cảnh. 

b) Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét cấp Giấy phép quá cảnh hàng hóa.

c) Đối với hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, thủ tục quá cảnh thực hiện tại cơ quan hải quan.

d) Trường hợp pháp luật chuyên ngành đã có quy định về việc cấp giấy phép đối với hàng hóa quá cảnh thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, chủ hàng quá cảnh không phải xin cấp Giấy phép quá cảnh theo quy định tại khoản này.
	- Luật Quản lý ngoại thương quy định: 

+ Điều 39:

1. Thương nhân phải có giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam, hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu
2. Thương nhân kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải đáp ứng các điều kiện đã được quy định đối với hàng hóa thuộc ngành, nghề kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
+ Điều 41: 

2. Thủ tục tạm nhập, tái xuất được thực hiện như sau:

a) Thương nhân phải có giấy phép tạm nhập, tái xuất đối với hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Thương nhân chỉ phải làm thủ tục tạm nhập, tái xuất tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a khoản này.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
+ Điều 42. Tạm xuất, tái nhập hàng hóa
1. Thương nhân được tạm xuất, tái nhập hàng hóa để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất, thi công, thuê, mượn, trưng bày, triển lãm hoặc để sử dụng vì mục đích khác theo hợp đồng với nước ngoài.

2. Thủ tục tạm xuất, tái nhập được thực hiện như sau:

a) Thương nhân phải có giấy phép tạm xuất, tái nhập đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

b) Thương nhân chỉ phải làm thủ tục tạm xuất, tái nhập tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a khoản này.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
+ Điều 43. Chuyển khẩu hàng hóa
1. Thương nhân kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép chuyển khẩu hàng hóa, trừ trường hợp việc chuyển khẩu không qua cửa khẩu Việt Nam.

2. Thương nhân chỉ phải làm thủ tục chuyển khẩu tại cơ quan hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
+ Điều 44. Cho phép quá cảnh hàng hóa
1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép quá cảnh hàng hóa là vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.
2. Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp phép quá cảnh đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
3. Hàng hóa không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam và chỉ phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng theo quy định của pháp luật về hải quan.

4. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp phép quá cảnh hàng hóa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
- Quy định của pháp luật chuyên ngành:

Về cơ bản, pháp luật quản lý chuyên ngành chỉ quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, không điều chỉnh các nội dung liên quan đến tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh. Tuy nhiên, có một số ít văn bản quy phạm pháp luật có quy định nội dung cấp phép đối với các loại hàng hóa này, cụ thể:

+ Luật trồng trọt quy định: Tổ chức, cá nhân phải có giấy phép nhập khẩu phân bón chưa được công nhận lưu hành tại Việt Nam trong các trường hợp:  tạm nhập, tái xuất hoặc phân bón quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu chế xuất.

+ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật quy định: Tổ chức, cá nhân phải có giấy phép khi nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất tại Việt Nam nhằm mục đích xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với nước ngoài.

+ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP) quy định: Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, nhập nội từ biển, quá cảnh mẫu vật CITES thực hiện theo quy định của Nghị định này.
 + Nghị định 105/2021/NĐ-CP quy định: Bộ  Công an cấp phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam các chất ma túy, tiền chất tại các Danh mục chất ma túy và tiền chất do Chính phủ quy định; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

	- Các hình thức quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất; tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu quy định tại Điều 13, 15, 17, 19 dự thảo Nghị định là phù hợp với Luật Quản lý ngoại thương
- Đối với các trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về việc cấp phép tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh: Tại dự thảo đã có quy định trong các trường hợp này sẽ thực hiện theo quy định tại pháp luật chuyên ngành.

Theo đó, nội dung tại dự thảo không có sự mâu thuẫn, chồng chéo với pháp luật chuyên ngành có liên quan.
	

	1.4
	Quy định về gia công

4. Việc tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) phải tuân thủ quy định pháp luật về hải quan và pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp không được phép tiêu hủy tại Việt Nam thì phải tái xuất theo chỉ định của bên đặt gia công.
	- Nghị định 08/2015/NĐ-CP có hướng dẫn về thủ tục xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn để gia công, trong đó có việc tiêu hủy.
- Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có các quy định về việc tiêu hủy đối với chất thải, phế liệu theo quy định về quản lý chất thải.
	Dự thảo Nghị định được sửa đổi theo hướng việc tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) của hoạt động gia công thực hiện theo pháp luật hải quan hiện hành, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Hải quan và Luật bảo vệ môi trường nhằm tháo gỡ vướng mắc mà các địa phương đã nêu thời gian qua liên quan đến việc thực hiện tiêu hủy này, đồng thời phù hợp với quy định tại pháp luật hải quan và pháp luật bảo vệ môi trường
	

	
	Chính sách 2: Quy định trách nhiệm, phạm vi, thẩm quyền quản lý, cơ chế điều hành, phối hợp của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương liên quan) trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa quốc tế  phù hợp với quy định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.

	
	(i) Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ tại Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Luật Thương mại năm 2005, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương cho Bộ trưởng Bộ Công Thương và các Bộ trưởng các Bộ quản lý chuyên ngành gồm: Phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét, cho phép thực hiện các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, tham dự triển lãm đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu cho các Bộ có thẩm quyền quản lý thực hiện. 

- Phân cấp một số hoạt động cấp Giấy phép theo lô hàng hiện thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện như cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; tạm xuất tái nhập; chuyển khẩu, quá cảnh, cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do
(ii) Tiếp tục đề xuất bổ sung việc phân cấp, phân định thẩm quyền các thủ tục hành chính, gồm:

- Phân cấp thủ tục cấp Giấy phép gia công hàng hóa đối với các mặt hàng thuộc diện quản lý theo giấy phép từ Bộ Công Thương về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Chuyển nhiệm vụ cấp Giấy phép gia công quân phục cho lực lượng vũ trang nước ngoài từ Bộ Công Thương về Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
	Luật Tổ chức chính phủ quy định:

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với tư cách là người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phân cấp cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được phân cấp.
Nghị định 146/2025/NĐ-CP có các quy định về phân cấp, phân quyền thẩm quyền thực hiện các nhiệm vụ thuộc Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

	Các quy định về phân cấp, phân định thẩm quyền tại dự thảo Nghị định phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức chính phủ và pháp luật liên quan và chức năng nhiệm vụ của các bộ.
	

	
	Chính sách 3: Rà soát, sửa đổi bổ sung Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép, điều kiện; xác lập các nguyên tắc quản lý, phạm vi quản lý đối với các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu hàng hóa và cơ chế quản lý tại các văn bản pháp luật khác có liên quan; đồng thời chuẩn hóa các Danh mục hàng hóa theo AHTN 2022.

	
	Tại Các phụ lục dự thảo Nghị định có các Danh mục hàng hóa:
- Danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện

	Các Luật, Nghị định chuyên ngành có quy định về biện pháp cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng gồm:
- Luật Hóa chất, Luật Thú y, Luật Thủy sản, Luật trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Luật Dược, Luật Di sản văn hóa, Luật Phòng không nhân dân, Luật Xuất bản, Luật Điện ảnh, Luật Năng lượng nguyên tử và các Nghị định hướng dẫn các Luật này.
 - Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu (và các Nghị định sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 107/2018/NĐ-CP  về kinh doanh xuất khẩu gạo (và Nghị định sửa đổi, bổ sung); Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu; Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí; Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Nghị định 98/2017/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế (và Nghị định sửa đổi, bổ sung); Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý kinh doanh vàng; Nghị định 77/2023/NĐ-CP về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP; Nghị định 66/2024/NĐ-CP về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA và UKVFTA; Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in (và các Nghị định sửa đổi bổ sung); Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (và Nghị định sửa đổi, bổ sung) và Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của bộ văn hóa, thể thao và du lịch (và Thông tư sửa đổi, bổ sung)

- Thông tư 31/2022/TT-BTC quy định Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (chi tiết mã HS theo AHTN 2022)
	Danh mục hàng hóa và các biện pháp quản lý tại dự thảo Nghị định được rà soát trên cơ sở các Luật, Nghị định quản lý chuyên ngành. Do vậy, thống nhất với các quy định hiện hành, không có mâu thuẫn, chồng chéo.
	

	
	Chính sách 4: Bổ sung quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu theo dự án đầu tư sản xuất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

	
	Chương VII. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Điều 57. Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư

Điều 58. Thanh lý hàng nhập khẩu

Điều 59. Tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa 

Điều 60. Gia công

	Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định:

- Nghị định này quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định không điều chỉnh các hoạt động phục vụ dự án (không kinh doanh).

Thông tư 04/2007/TT-BTM hướng dẫn thủ tục xuất khẩu sản phẩm; nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện và các hàng hoá khác phục vụ cho hoạt động đầu tư; gia công hàng hoá; thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: Các hình thức thanh lý, hàng hoá thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơ thanh lý hàng hoá nhập khẩu của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
	Quy định tại Chương VII dự thảo kế thừa quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), theo đó, quy định về hoạt động liên quan đến dự án đầu tư (không kinh doanh) của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các quy định này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
	


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định

	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Các quy định về cấp phép tại Dự thảo (kế thừa từ quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP)
	Cam kết gia nhập WTO, công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế
	Các quy định về cấp phép tại dự thảo Nghị định phù hợp với các cam kết
	

	Quy định về quản lý nhập khẩu, tạm nhập tái xuất một số hàng hóa thuộc các Công ước quốc tế
	- Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

- Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu hủy chúng

- Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)
	Dự thảo Nghị định quy định phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các Công ước quốc tế này, bao gồm các quy định cấm, quy định cấp phép đối với xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển 
	

	Quy định về quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam:
Điều 3 dự thảo quy định:

3. Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam chỉ được thực hiện trong phạm vi quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của Chính phủ.

Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được mua hàng hóa của thương nhân sản xuất trong nước và chỉ định giao hàng cho thương nhân khác tại Việt Nam để làm nguyên liệu phục vụ gia công hàng hóa cho chính thương nhân nước ngoài đó hoặc làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 


	Cam kết gia nhập WTO:

Tại đoạn 139 Báo cáo gia nhập WTO có nêu: “139. Đại diện Việt Nam lưu ý rằng để có quyền nhập khẩu, các cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn trở thành nhà nhập khẩu đứng tên trên hồ sơ không bắt buộc phải đầu tư ở Việt Nam, dù chỉ ở mức tối thiểu, mà chỉ cần phải làm thủ tục đăng ký (chủ yếu vì mục đích hành chính). Đại diện Việt Nam xác nhận thêm  rằng các cam kết về quyền kinh doanh của Việt Nam sẽ áp dụng cho tất cả các Thành viên WTO trên cơ sở nguyên tắc MFN... Việt Nam đang soạn thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thương mại sửa đổi về quyền nhập khẩu và xuất khẩu. Các Nghị định này sẽ được áp dụng một cách minh bạch, thống nhất và không phân biệt đối xử, phù hợp với các quy định của WTO và các cam kết về quyền kinh doanh của Việt Nam. Ban Công tác ghi nhận các cam kết này.” 
	Quy định tại dự thảo là phù hợp với cam kết.
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